	Thứ………….,  ngày …  tháng 1  năm 2021

	ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KỲ I

Năm học: 2020-2021

	
	Môn : Tiếng Việt- Thời gian : 35 phút


TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH AN
Họ và tên:……………………….....

Lớp : 2...

	Ðiểm 
	Lời phê của thầy giáo (cô giáo)

	
	....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................


I . Kiểm tra đọc thành tiếng ( 4 điểm)

II. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp với kiểm tra kiến thức Tiếng Việt ( 6 điểm)

    Đọc thầm bài sau và hoàn thành các câu hỏi :             

Món quà quý


Mẹ con nhà thỏ sống trong một cánh rừng. Thỏ mẹ làm lụng quần quật suốt ngày để nuôi đàn con. Bầy thỏ con rất thương yêu và biết ơn mẹ. Tết sắp đến, chúng bàn nhau chuẩn bị một món quà tặng mẹ. Món quà là một chiếc khăn trải bàn trắng tinh, được tô điểm bằng những bông hoa sắc màu lộng lẫy. Góc chiếc khăn là dòng chữ “Kính chúc mẹ vui, khoẻ” được thêu nắn nót bằng những sợi chỉ vàng. 

Câu 1 (0,5 điểm): Mẹ con nhà thỏ sống ở đâu? ( Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng):
A. Sống ở một khu vườn                                   C. Sống trong một cánh rừng
B. Sống trong một chiếc hầm                            D. Sống ở một cánh đồng
Câu 2. ( 0,5 điểm): Thỏ mẹ làm việc như thế nào để nuôi con? ( Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng):
A. Thỏ mẹ chăm chỉ trồng cà rốt.
B. Thỏ mẹ chăm chỉ may những chiếc khăn.  

C. Thỏ mẹ làm nhiều món quà cho các con.
D. Thỏ mẹ làm lụng quần quật suốt ngày để nuôi đàn con
Câu 3  ( 0,5 điểm): Đàn con đã chuẩn bị quà gì để tặng thỏ mẹ khi Tết đến? 
 ( Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng):
A. Tặng mẹ bó hoa.       

B. Tặng mẹ chiếc khăn trải bàn trắng tinh có tô điểm những bông hoa và thêu dòng chữ bằng chỉ vàng “Kính chúc mẹ vui, khoẻ”.
C. Tặng mẹ tấm bưu thiếp.
D. Tặng mẹ chiếc áo mới.      
Câu 4 ( 0,5 điểm): Em thấy đàn con của thỏ mẹ là những đứa trẻ như thế nào? 
 ( Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất ):

A. Là những đứa trẻ lười biếng .                      

B. Là những đứa trẻ vui tính .                  

C. Là những đứa trẻ ngoan ngoãn, hiếu thảo.

D. Là những đứa trẻ tài giỏi.
Câu 5 ( 1 điểm): Em học tập được điều gì ở bầy thỏ con trong câu chuyện trên ? 
 ( Viết câu trả lời của em): 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 6 ( 0,5 điểm):  Gạch chân từ chỉ hoạt động trong câu sau :  
                              Chúng chuẩn bị một món quà tặng mẹ.
Câu 7( 0,5 điểm): Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu sau : 


          Ô tô xe máy xe đạp đi lại nườm nượp trên đường.
Câu 8 ( 1 điểm): Điền thêm từ ngữ thích hợp vào chỗ chấm để được câu viết theo mẫu Ai làm gì?

a)  Các bạn lớp em ......................................................................................................
b) Buổi sáng, chim chóc .............................................................................................

Câu 9 ( 1 điểm): Viết một câu theo mẫu  Ai thế nào ?  
Gạch một gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi Ai (cái gì, con gì)?, gạch hai gạch dưới bộ phận trả  lời câu hỏi Thế nào?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Giáo viên coi
	Giáo viên chấm

	
	


TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH AN
             ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I - NĂM HỌC: 2020-2021
MÔN : TIẾNG VIỆT - LỚP 2 ( PHẦN VIẾT)

( Thời gian 55 phút- không kể thời gian giao đề)

I. Chính tả nghe-viết: ( 4 điểm) ( 20 phút)
  GV đọc cho HS viết đoạn văn sau trong thời gian 20 phút

Bài viết :                                          
                                                         Sự tích cây vú sữa

Ở nhà, cảnh vật vẫn như xưa, nhưng không thấy mẹ đâu. Cậu khản tiếng gọi mẹ, rồi ôm lấy một cây xanh trong vườn mà khóc. Kì lạ thay, cây xanh bỗng run rẩy. Từ các cành lá, những đài hoa bé tí trổ ra, nở trắng như mây.

II.Tập làm văn : ( 6 điểm)  ( 35 phút)

Đề bài:   Hãy viết đoạn văn ngắn ( 4-5 câu) kể về một người thân trong gia đình em.
                               Gợi ý

1. Người thân em muốn kể là ai?

2. Người đó bao nhiêu tuổi? 

3. Người đó có đặc điểm gì?

4. Người đó làm nghề gì, công việc hàng ngày thế nào?

5. Tình cảm của em với người đó ra sao? 

TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH AN
BẢNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I

NĂM HỌC : 2020-2021
Môn : Tiếng Việt Lớp 2

 ( Phần kiểm tra đọc hiểu kết hợp với kiểm tra kiến thức Tiếng Việt)
	TT

 
	Chủ đề

Mạch KT, KN

 
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1

 
	Đọc hiểu văn bản:

- Xác định được những chi tiết có trong bài đọc.
- Giải thích được chi tiết trong bài bằng suy luận trực tiếp hoặc rút ra thông tin từ bài đọc.

- Liên hệ rút ra được bài học.

	Số câu
	1
	
	2
	 
	1
	
	 
	1
	4
	1

	
	
	Câu số 
	1
	
	2,3
	
	4
	
	
	5
	
	

	
	
	Số điểm
	0,5
	
	1,0
	 
	0,5
	
	 
	1,0
	    2,0
	1,0

	2

 
	Kiến thức Tiếng Việt:

- Xác định từ chỉ hoạt động, trạng thái.
- Cách sử dụng dấu phẩy trong câu.
- Thêm từ ngữ để tạo câu theo mẫu
- Đặt câu theo mẫu và xác định thành phần câu.

 
	Số câu
	
	 
	2 
	
	1
	
	 
	1
	3
	1

	
	
	Câu số 
	
	
	6,7
	
	8
	
	
	9
	
	

	
	
	Số điểm
	
	 
	1,0 
	
	1,0
	
	 
	1,0
	2,0
	1,0

	Tổng

 
	Số câu
	1
	
	4
	
	2
	
	 
	2
	7
	   2

	
	Số điểm
	0,5
	2,0
	1,5
	2,0
	6,0


TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH AN
HƯỚNG DẪN VÀ ĐÁP ÁN CHẤM ĐIỂM

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I- NĂM HỌC: 2020-2021
Môn: Tiếng Việt - Lớp 2 

( Phần kiểm tra đọc hiểu kết hợp với kiểm tra kiến thức Tiếng Việt)

	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	C
	D
	B
	C

	Điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm


Câu 5 (1 điểm): Bài học : Con phải hiếu thảo, biết ơn cha mẹ. 
        (HS có thể trình bày theo cách hiểu. Tùy mức độ thiếu sót về ý, cách diễn đạt,...GV cho các mức điểm phù hợp)
Câu 6 ( 0,5 điểm):  HS xác định đúng mỗi từ được 0,25 điểm
                              Chúng chuẩn bị một món quà tặng mẹ.
Câu 7( 0,5 điểm): HS đặt đúng dấu phẩy vào mỗi vị trí được 0,25 điểm


          Ô tô,  xe máy,  xe đạp đi lại nườm nượp trên đường.
Câu 8:  (1 điểm)  

- HS điền từ ngữ phù hợp để tạo được câu theo yêu cầu ở mỗi phần được:  0,5 điểm

Câu 9: (1 điểm).
- HS đặt đúng câu theo mẫu Ai thế nào? đảm bảo nội dung và hình thức được : 0,5 điểm

- HS xác định đúng thành phần trong câu đó được : 0,5 điểm

(Tùy mức độ sai sót về ý, diễn đạt, chính tả, hình thức câu,.. GV cho các mức điểm phù hợp)


 Thanh An, ngày……tháng 12 năm 2020
                                                                                                     TM. HĐRĐ

TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH AN
                                HƯỚNG DẪN VÀ ĐÁP ÁN CHẤM ĐIỂM

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I-  NĂM HỌC: 2020-2021
Môn: Tiếng Việt - Lớp 2 ( Phần viết)

I. Chính tả: ( 4 điểm)

GV đọc cho HS viết đoạn văn trong thời gian: 20 phút.

- Hướng dẫn chấm điểm chi tiết :

+ Tốc độ đạt yêu cầu: 1 điểm

+ Chữ viết rõ ràng, viết đúng  chữ, cỡ chữ: 1 điểm

+ Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi) : 1điểm

+ Trình bày đúng quy định,viết sạch, đẹp : 1 điểm

Lưu ý:

- Mỗi lỗi chính tả trong bài viết (sai – lẫn phụ âm đầu hoặc vần, thanh; không viết hoa đúng quy định, ...): trừ 0.5 điểm /1 lỗi.

- Nếu chữ viết không rõ ràng; sai lẫn độ cao, khoảng cách, kiểu chữ hoặc trình bày bẩn : trừ 0.5 điểm cho toàn bài.

II.Tập làm văn :( 6 điểm)
+ Nội dung (ý) : 3 điểm 
- Dựa vào các câu hỏi, HS viết được đoạn văn khoảng 4-5 câu, đảm bảo đúng nội dung yêu cầu.
+ Kĩ năng : 3 điểm

              Điểm tối đa cho kĩ năng viết chữ, viết đúng chính tả: 1 điểm 

              Điểm tối đa cho kĩ năng dùng từ, đặt câu: 1 điểm

              Điểm tối đa cho phần sáng tạo: 1 điểm

   ( Tùy theo mức độ thiếu sót về ý, diễn đạt, trình bày, chữ viết,....GV đánh giá theo các mức điểm phù hợp.)
 
Thanh An, ngày……tháng 12 năm 2020
                                                                                            TM. HĐRĐ
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